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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND7 ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1463/TTr-SNV ngày 24/8/2011,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình triển khai thực hiện các nội dung và đạt được các mục tiêu đề ra trong Chương trình, đồng bộ với các Chương trình khác thuộc 08 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015.
Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định, cấp phát và quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách của tỉnh cho Ban Chủ nhiệm Chương trình theo đúng quy định hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh & Xã hội, Khoa học & Công nghệ, Giáo dục & Đào tạo, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
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CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai 
giai đoạn 2011 - 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND 
ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh)


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND7 ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực;

Căn cứ quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai 2011 - 2020 và kết quả thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2006 - 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 gồm các nội dung chủ yếu sau:

Phần 1

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

I. Về tổ chức triển khai thực hiện

Thực hiện Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND7 ngày 21/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định để triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2006 - 2010 gồm:

- Quyết định số 8750/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc của Ban Chỉ đạo Đề án;

- Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 về việc tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 01 - Đào tạo lao động kỹ thuật;

- Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 02 - Đào tạo sau đại học;

- Quyết định số 4442/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 về tổ chức triển khai Chương trình 03 - Đào tạo cán bộ nữ;

- Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 về việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình 04 - Đào tạo bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị; 

- Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 về việc tổ chức triển khai Chương trình 05 - Đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu;

- Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 02/3/2006 về việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình 06 - Đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt và đào tạo phiên dịch;

Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm từng Chương trình đã tham mưu hoặc chủ động ban hành nhiều văn bản về quy chế tổ chức hoạt động, các văn bản triển khai, hướng dẫn để tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể theo từng chương trình nhánh đặt ra.

II. Kết quả thực hiện

1. Chương trình 01: Đào tạo lao động kỹ thuật 

Chương trình do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu thực hiện. Qua 05 năm triển khai đã đạt được những kết quả nhất định như sau: 

- Mạng lưới cơ sở dạy nghề đã được đầu tư mở rộng trên toàn tỉnh với 76 đơn vị dạy nghề các loại hình, từ năm 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh đã thành lập 30 cơ sở dạy nghề mới, đáp ứng cơ bản nhu cầu đào tạo nghề của tỉnh.

- Chỉ tiêu tuyển mới và tốt nghiệp ở các lớp đào tạo nghề ngày càng tăng, trung bình mỗi năm tăng gần 5%, trong 05 năm trên địa bàn tỉnh có 278.382 người được tuyển mới, trong đó dài hạn (TC, CĐ) là 55.316 người, đào tạo nghề ngắn hạn là 225.066 người, tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 85%.

- Đội ngũ giáo viên dạy nghề đã được quan tâm đầu tư nâng cao cả về chất và lượng, tổng giáo viên dạy nghề hiện nay của tỉnh là 2.569 giáo viên, trong đó 87,7% là giáo viên có trình độ từ thợ bậc cao, cao đẳng và đại học, sau đại học là 12,3%. Trong 05 năm qua, đã bồi dưỡng cho 3.953 lượt giáo viên dạy nghề về chuyên môn, nghiệp vụ từ nguồn kinh phí của chương trình và nguồn xã hội hóa. Để phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế, hệ thống giáo trình, chương trình đã được cập nhật, chỉnh sửa, biên soạn lại nhằm bắt kịp với nhu cầu đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật công nghệ mới, sử dụng được thiết bị hiện đại của doanh nghiệp.

- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghề được đầu tư mạnh từ nhiều nguồn khác nhau, tổng mức đầu tư là gần 500 tỷ đồng và 241.821 Euro (ngân sách gần 330 tỷ đồng, xã hội hóa gần 160 tỷ đồng, còn lại là nguồn tài trợ trong và ngoài nước).

Kết quả trên đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ 32% năm 2005 lên 42,66% năm 2010 (kế hoạch là 40%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Số học viên có trình độ tay nghề chất lượng cao ngày càng tăng và tiếp cận với trình độ thế giới thể hiện qua những giải thưởng tại Hội tay nghề trẻ Asean, kỳ thi kỹ năng nghề thế giới (World Skill). 

Ngoài ra, chương trình cũng đã lồng ghép thực hiện với các chương trình đào tạo nghề khác gồm: Đào tạo nghề cho 4.896 bộ đội xuất ngũ, 1.600 học sinh dân tộc thiểu số, 4.000 lao động nông thôn và hộ nghèo học nghề, 7.036 lao động nông thôn, hỗ trợ cho 150 đối tượng người khuyết tật học nghề và hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng lao động thuộc diện bị thu hồi đất, tái định cư, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, đối tượng đặc xá, thanh niên vi phạm pháp luật sau cải tạo trở về địa phương (Biểu 01-CT1 kèm theo).
Mặc dù còn những hạn chế nhất định nhưng nhờ sự nỗ lực phối hợp, đầu tư đồng bộ và có hiệu quả cho công tác đào tạo nghề đã đem lại những kết quả rất khích lệ. Chất lượng dạy và học nghề được cải thiện, từng bước tiếp cận với trình độ của khu vực và thế giới. Công tác xã hội hóa đào tạo nghề được đẩy mạnh và mở rộng.
2. Chương trình 02: Đào tạo sau đại học

Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu thực hiện, qua 05 năm số lượng ứng viên đăng ký là 791 người, trong đó 613 ứng viên được xét duyệt tham gia chương trình, chiếm tỷ lệ 77%.

Tổng số đối tượng tham gia đào tạo trình độ thạc sỹ, chuyên khoa I là 547 người, vượt chỉ tiêu được giao; tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ và chuyên khoa II là 66 người, đạt tỷ lệ 66% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra là phải đào tạo 400 thạc sỹ và 100 tiến sỹ giai đoạn 2006 - 2010.

Các ứng viên tham gia Chương trình 02 thuộc lĩnh vực y tế chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là các ngành giáo dục và đào tạo, dạy nghề và khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ. Như vậy, so với mục tiêu ưu tiên đào tạo những lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu thì chương trình tương đối đảm bảo tính định hướng mà chương trình đề ra. Tính đến nay số lượng học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học là 66 người (Biểu 01-CT2 kèm theo).

Đề án Đào tạo sau đại học là định hướng đào tạo chuyên sâu quan trọng của tỉnh nhằm xây dựng đội ngũ CBCC có trình độ cao, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực. Qua quá trình triển khai, chương trình đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều khó khăn như: Số lượng ứng viên tham gia đào tạo liên kết và đào tạo toàn phần ở nước ngoài chiếm tỷ lệ rất thấp (đạt 12%) do hạn chế về trình độ ngoại ngữ của các ứng viên, trong khi chất lượng đào tạo trong nước chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu. 

3. Chương trình 03: Đào tạo cán bộ nữ

Chương trình 03 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì tham mưu thực hiện, chương trình không triển khai nội dung đào tạo, kinh phí hoạt động riêng mà chuyển mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình đến các chương trình khác có liên quan để lồng ghép thực hiện. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ 2006 - 2010 như sau:

- Các lớp cao học tỷ lệ đạt 41,99% vượt so chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Các lớp đại học tỷ lệ đạt 41% vượt so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Lớp trung cấp chính trị tỷ lệ đạt 36% đạt và vượt so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Lớp cao cấp LLCT tỷ lệ đạt 29%, so chỉ tiêu kế hoạch tỷ lệ nữ chưa đạt. 

- Các lớp bồi dưỡng tỷ lệ đạt 30,5%, đạt so với chỉ tiêu. 

(Biểu 01-CT3 kèm theo).
Mặc dù không có đối tượng, kinh phí riêng, tuy nhiên các mục tiêu theo định hướng của chương trình đã được quan tâm thực hiện, tỷ lệ CBCC nữ tham gia các lớp đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

4. Chương trình 04: Đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị

Chương trình 04 do Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu thực hiện. Trong giai đoạn từ năm 2006 - 2010 đã cử đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho 3.179 CBCC ở 03 cấp tỉnh, huyện và xã (trong đó: Cử nhân 481, cao cấp  634 và trung cấp là 2.064). 

Đào tạo chuyên môn cho 2.556 CBCC ở 03 cấp tỉnh, huyện và xã (sau đại học: 245 CBCC; 107 bác sỹ chuyên khoa I; 17 bác sỹ chuyên khoa II, đại học: 1.261 CBCC chủ yếu là cán bộ dự nguồn ngành y tế và CBCC cấp xã; đào tạo trình độ trung cấp cho 926 cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã).

Toàn tỉnh đã cử 19.234 lượt CBCC tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. 

Kết quả đào tạo và chất lượng CBCC xem chi tiết biểu mẫu đính kèm (biểu 02-CT4, 03-CT4, 04-CT4 kèm theo). So sánh các chỉ tiêu thực hiện cụ thể và kế hoạch đặt ra của Chương trình chi tiết tại biểu  01-CT4 kèm theo.

Trong 05 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn như: Chỉ tiêu đào tạo được cấp từ Trung ương hạn chế; chất lượng đầu vào, đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị, các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện còn thiếu, nhưng nhìn chung công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC đã được quan tâm đầu tư thực hiện và đạt kết quả tương đối tốt. Kết quả này đã góp phần từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC của tỉnh nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của hệ thống chính trị của tỉnh.

5. Chương trình 05: Đào tạo năng khiếu

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu thực hiện. Kết quả đã tổ chức đào tạo lớp thiết kế robot cho 220 thí sinh, đào tạo năng khiếu TDTT cho 57 vận động viên; đào tạo năng khiếu văn hóa, nghệ thuật cho 30 em; đào tạo năng khiếu ngoại ngữ cho 90 học sinh; đào tạo năng khiếu tin học cho 47 học sinh; tổ chức 02 lớp cán bộ trẻ tạo nguồn cán bộ quản lý cho 45 học sinh.

Ngoài ra chương trình đã tổ chức tuyển chọn, thành lập nhiều lớp năng khiếu đặc biệt dành cho thiếu nhi như: Tin học, thể dục nhịp điệu, bóng rổ, múa, đội kèn, văn học, nghệ thuật... Từ khi thực hiện Chương trình 05 đã đạt được những thành tích tiêu biểu như: Tại Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ VII tại Phú Thọ năm 2008, Đồng Nai vươn lên giành vị trí thứ tư trong 63 tỉnh thành cả nước, số lượng vận động viên được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ lứa tuổi Quốc gia (hiện nay là 09 VĐV so với 02 VĐV của năm 2006).

Chương trình đã lựa chọn từ số học sinh giỏi, xuất sắc đang học các bộ môn ở trường và học sinh phổ thông có năng khiếu TDTT, nghệ thuật để tạo nguồn cho tỉnh. 

Các lớp, đội nhóm của Nhà thiếu nhi đã đạt nhiều thứ hạng cao trong các cuộc thi và phục vụ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh. 

(Biểu 01-CT5 kèm theo).
Đào tạo năng khiếu là chủ trương đúng đắn và phù hợp nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng phục vụ cho tỉnh và đất nước. Với đặc thù của chương trình bao quát trên nhiều nội dung: Văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ cho nhiều nhóm đối tượng, đòi hỏi sự tham gia của rất nhiều cơ quan, đơn vị nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn và có chậm so với tiến độ chung. Tuy nhiên, với những kết quả ban đầu đã đạt được thời gian qua cho thấy hiệu quả và sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành.

6. Chương trình 06: Đào tạo tin học, ngoại ngữ cho cán bộ chủ chốt và đào tạo phiên dịch

Từ năm 2006 - 2010, đã đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại, tiếng Anh, tin học căn bản cho 1.370 CBCC cấp tỉnh, huyện và xã. Cụ thể như sau:

- Bồi dưỡng kiến thức ngoại giao: 749 CBCC, đạt 374,5% kế hoạch đề ra.

- Đào tạo tin học căn bản cho cán bộ chủ chốt: Tỉnh đã cử 549 CBCC cấp tỉnh, huyện đi đào tạo, đạt 274,5% kế hoạch đã đề ra.

- Đào tạo tiếng Anh trong nước: Đã cử 72 CBCC đi đào tạo tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh chuẩn bị dự tuyển các chương trình sau đại học, đạt 36% kế hoạch đã đề ra. 

- Đào tạo tiếng Anh ở nước ngoài: Việc cử CBCC đi đào tạo tiếng Anh ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí của chương trình chưa thực hiện, chủ yếu là lồng ghép cử đi bồi dưỡng ngoại ngữ theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Đào tạo phiên dịch chuyên trách các ngôn ngữ Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Hàn: Việc đào tạo phiên dịch các ngôn ngữ hiện nay còn hạn chế, trong 05 năm tỉnh đã cử 05 CBCC đi đào tạo phiên dịch tiếng Anh; 01 phiên dịch tiếng Hoa; 01 phiên dịch tiếng Hàn. Thực hiện được 10% kế hoạch đề ra.

(Biểu 01-CT6 kèm theo).
III. Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm

1. Đánh giá chung

a) Thuận lợi

Đề án đã được triển khai trong thời gian tương đối dài (Đồng Nai là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước sớm có chương trình phát triển nguồn nhân lực mang tính dự báo cao), trong quá trình thực hiện đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm, hạn chế sai sót và có sự chỉ đạo sâu sát, nhất quán và quyết liệt của các cấp lãnh đạo trong tổ chức thực hiện. 

Các cấp, các ngành và CBCCVC đều đánh giá rất cao đề án, tin rằng đây là một chính sách đúng đắn, phù hợp đối với yêu cầu phát triển của tỉnh nên dù có sự tham gia của nhiều ngành nhưng về cơ bản các cơ quan đã thống nhất và có sự phối hợp tương đối tốt để cùng thực hiện các nội dung của đề án.

Phần lớn các chương trình đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, trở ngại phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, từng bước rút kinh nghiệm và đạt những kết quả nhất định.

Qua triển khai đề án, các cấp, các ngành và từng CBCC đã tích cực, chủ động nêu cao tinh thần học tập để nâng cao trình độ.

b) Hạn chế

Do là Đề án lớn, có nhiều nội dung thực hiện phức tạp, lại liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp nên việc tổ chức thực hiện còn chậm.

Việc xây dựng và kiện toàn về cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, Ban Chủ nhiệm chưa đầy đủ. Chưa xác định, phân công rõ cơ quan làm đầu mối theo dõi, tổng hợp chung cho chương trình.

Công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch và định hướng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trình độ ngoại ngữ hạn chế của một bộ phận CBCC dẫn đến tình trạng hạn chế số lượng CBCC tham gia các chương trình.

Vẫn còn một số ít CBCC chưa thực sự có ý thức kỷ luật cao trong học tập; một số các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc chọn cử CBCC đúng đối tượng, đúng quy hoạch để tham gia các lớp học nên đã ảnh hưởng đến chất lượng của công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Việc cấp kinh phí đôi lúc còn chậm, các nội dung một số chương trình con bị trùng lắp, chồng chéo dẫn đến triển khai chưa đạt yêu cầu.

2. Bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ trong thời gian tới

Từ những đánh giá nêu trên, để phát huy hơn nữa những thuận lợi đã có đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế, đảm bảo kết quả thực hiện trong giai đoạn tiếp theo 2011 - 2015, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Hoàn chỉnh chương trình tổng thể báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015. 

- Điều chỉnh lại các chương trình để đảm bảo hiệu quả và tránh chồng chéo, theo đó sẽ nhập Chương trình 03 và Chương trình 06 (thời gian qua thực hiện chưa đạt yêu cầu và trùng lắp về đối tượng của Chương trình 04) vào Chương trình 04, tập trung thành 04 chương trình để thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 gồm:

+ Chương trình 01: Đào tạo lao động kỹ thuật do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

+ Chương trình 02: Đào tạo sau đại học do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

+ Chương trình 03: Đào tạo năng khiếu do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

+ Chương trình 04: Đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị (bao gồm hai Chương trình 03 và 06 gộp vào nhau) do Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.

Đưa các chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II vào chỉ tiêu đào tạo của Chương trình 02, dù không thuộc đối tượng công nhận là thạc sỹ, tiến sỹ nhưng là đào tạo chuyên sâu sau đại học, cơ bản đáp ứng mục tiêu của chương trình. Bổ sung thêm 10 chỉ tiêu đào tạo đại học ở nước ngoài nhằm tạo nguồn cho tỉnh.

- Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký và Ban Chủ nhiệm 04 chương trình, xây dựng các quy chế hoạt động cụ thể cho Ban Chỉ đạo và các Ban Chủ nhiệm để đảm bảo phối hợp hoạt động, đảm bảo việc bố trí và cấp phát kinh phí kịp thời cho các chương trình.

- Tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện chương trình tổng thể. Giao trách nhiệm cho một cơ quan chịu trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp, tham mưu chương trình tổng thể để theo dõi và đảm bảo việc triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Phần 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

A - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Chương trình 01: Đào tạo lao động kỹ thuật

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát: Tập trung đào tạo lao động tay nghề cao, các ngành nghề có kỹ thuật công nghệ cao đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển khu công nghệ cao và đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể:

Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề: Phấn đấu đến năm 2015, có 90 cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: 06 trường cao đẳng nghề (01 cơ sở ngoài công lập), 12 trường trung cấp nghề (06 cơ sở công lập), trung tâm dạy nghề và cơ sở khác có dạy nghề là 72 đơn vị (ngoài công lập 55). Đến cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 01 trường cao đẳng nghề đạt chuẩn Quốc tế và đạt chuẩn khu vực, 02 trường đạt chuẩn Quốc gia của một số nghề trọng điểm trên địa bàn tỉnh được Bộ Lao động - TBXH, UBND tỉnh đầu tư.

Tuyển mới trong 05 năm (2011 - 2015), trên địa bàn tỉnh có 311.000 người được tuyển mới, trong đó trung cấp nghề, cao đẳng nghề là 45.660 người, đào tạo nghề ngắn hạn (sơ cấp nghề) là 265.340 người, bình quân tăng hàng năm khoảng 5% số học sinh tuyển mới.

Kết quả tốt nghiệp trong 05 năm (2011 - 2015), trên địa bàn tỉnh có 296.430 người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề gồm: Trung cấp và cao đẳng nghề là 41.094 người, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên là 255.336 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 là 65% (trong đó đào tạo nghề là 50%).

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề: Phấn đấu đến năm 2015, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề trên địa bàn tỉnh là 3.000 người, trong đó cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 85%, sau đại học chiếm 15% trong tổng số cán bộ, giáo viên.

Triển khai thực hiện hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 19/10/2010 của Tỉnh ủy, Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đẩy mạnh chính sách xã hội hóa công tác đào tạo nghề, phấn đấu huy động ít nhất 35% tổng mức đầu tư cho công tác dạy nghề từ nguồn xã hội hóa so với nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư.

 2. Giải pháp

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục & Đào tạo trong nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo kỹ thuật trung cấp nghề chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp và đại học trên tổng số dân trên địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân lao động, hộ nghèo về các chính sách, dự án, chương trình của Nhà nước liên quan đến công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm để người dân nắm được thông tin đầy đủ, chính xác về các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng, đặc biệt là cấp xã trong việc quản lý hộ thuộc đối tượng chính sách (hộ nghèo, gia đình liệt sỹ, người có công...); Phổ biến, tuyên truyền người dân lao động nông thôn đăng ký học nghề thuộc đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Huy động các doanh nghiệp thành lập cơ sở dạy nghề nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo lao động có tay nghề phù hợp với công nghệ sản xuất, đồng thời gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp khóa học, khắc phục tình trạng thiết bị dạy nghề thực hành tại đơn vị dạy nghề được đầu tư không theo kịp đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.

Phối hợp với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp xây dựng chính sách giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, thông qua chương trình giáo viên dạy nghề và học sinh thực tập sản xuất tại doanh nghiệp, giúp cho giáo viên tiếp cận thiết bị công nghệ mới để thường xuyên đổi mới về nội dung và phương pháp, cập nhật kiến thức và kỹ năng, cải tiến chương trình đào tạo, xây dựng chương trình dạy nghề theo mô đun, đánh giá chất lượng đào tạo nghề.

Tranh thủ nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nguồn vốn tài trợ và huy động nguồn xã hội hóa để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề.

Rà soát lại quy hoạch ngành nghề và mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh, đầu tư theo nghề trọng điểm của từng trường, trung tâm, trên cơ sở đó đầu tư trang thiết bị dạy nghề phù hợp với chương trình nhằm đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật đạt chuẩn Quốc gia, khu vực và Quốc tế, nâng cấp trường cao đẳng Nghề thành trường đại học Nghề và một số trường trung cấp Nghề, trung tâm dạy nghề đủ điều kiện theo đề án “Đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020” của Chính phủ phê duyệt.

Có kế hoạch phối hợp phân luồng học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp vào các trường nghề, đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho học sinh cũng như đảm bảo chất lượng đào tạo theo nhu cầu thị trường sử dụng lao động.

Tiếp tục rà soát, đề xuất các chính sách hỗ trợ về kinh phí phù hợp với các đối tượng đặc thù như: Bộ đội xuất ngũ, học sinh dân tộc thiểu số, đối tượng lao động nông thôn và hộ nghèo, người khuyết tật học nghề, lao động thuộc diện thu hồi đất - tái định cư, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, đối tượng đặc xá, thanh niên vi phạm pháp luật sau cải tạo trở về địa phương.

Tăng cường thực hiện giám sát, đánh giá trên cơ sở thiết lập hệ thống tiêu chí theo dõi, đánh giá phù hợp ở các cấp.

Chương trình 02: Đào tạo sau đại học

1. Mục tiêu: Trong giai đoạn 2011 - 2015, tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi đầu ngành ở lĩnh vực mũi nhọn mà nhu cầu tỉnh còn thiếu như: Công nghệ sinh học, tin học, viễn thông, y tế, vật liệu mới... 

* Danh mục các ngành cần tập trung đào tạo (đang thiếu):

- Ngành y học, tư pháp.

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao chất lượng cuộc sống nông thôn, công nghệ sinh học.

- Khoa học về yêu cầu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới.

- Khoa học về công nghệ thông tin, truyền thông.

- Khoa học về chế biến nông sản thực phẩm.

- Khoa học ứng dụng về môi trường.

- Khoa học giáo dục.

* Chỉ tiêu cụ thể:

- Đào tạo trong nước: 208 thạc sỹ, 23 tiến sỹ ở các ngành nghề.

- Đào tạo nước ngoài: 20 thạc sỹ, 05 tiến sỹ.

- Đào tạo 182 bác sỹ chuyên khoa I và 72 bác sỹ chuyên khoa II.

- Tuyển chọn 10 học sinh xuất sắc cử đi học đại học tại các trường chất lượng cao ở nước ngoài để tạo nguồn.

2. Giải pháp 

Phối hợp các ngành xây dựng cụ thể chỉ tiêu của từng ngành, lĩnh vực để quy hoạch đào tạo. 

Cân đối giữa chỉ tiêu đào tạo trong nước và ngoài nước, giữa các ngành nghề để xây dựng kế hoạch cụ thể, đặc biệt là chủ động để đào tạo theo nhu cầu thực tế của tỉnh. 

Chủ động sàng lọc, tìm kiếm các đối tác để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo. 

Xây dựng kế hoạch, chương trình định hướng để có biện pháp cụ thể thực hiện, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng (chất lượng đầu vào, chất lượng đào tạo và hiệu quả công tác sau đào tạo), tránh việc chạy theo chỉ tiêu số lượng.

Đề xuất cơ chế đánh giá hiệu quả sau đào tạo và cơ chế thu hồi vốn để tái cho vay các đối tượng tiếp theo.

Tăng cường việc tuyên truyền sâu rộng chủ trương khuyến học, khuyến tài của tỉnh để các đối tượng đủ điều kiện có thể tiếp cận và tham gia chương trình. 

Định hướng phân bổ, sử dụng hiệu quả nhân lực sau đào tạo, trong đó có sự kết hợp giữa chính sách đào tạo với thu hút, sử dụng và các chính sách đãi ngộ khác của tỉnh.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giới thiệu ứng cử viên tham gia chương trình.

Bên cạnh việc cử đi học từ nguồn kinh phí của chương trình, chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ trong và ngoài nước để đầu tư cho công tác đào tạo chuyên sâu cho CBCC của tỉnh.

Chương trình 03: Đào tạo năng khiếu

1. Mục tiêu: Phát hiện kịp thời và đào tạo, xây dựng đội ngũ học sinh, sinh viên có năng khiếu, có tài năng trên các lĩnh vực để phục vụ cho xã hội. 

* Các nội dung đào tạo:

- Đào tạo học sinh năng khiếu về khoa học kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ.

- Đào tạo học sinh năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật.

- Đào tạo học sinh năng khiếu về thể dục thể thao.

- Bồi dưỡng các học sinh có năng lực đặc biệt khác.

* Mục tiêu cụ thể: 

- Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu thiết kế robot: Triển khai trên diện rộng các lớp này tại 11/11 huyện, thị, thành phố, mỗi lớp 15 - 20 học sinh. 

- Đào tạo năng khiếu TDTT: Nhiệm vụ đào tạo năng khiếu thể dục thể thao ở 04 bộ môn: Năng khiếu Bóng đá, Bơi lội, Cầu lông và Cầu mây, ít nhất đảm bảo hàng năm có các lớp:

- Năng khiếu Bóng đá: 25 vận động viên/năm.

- Năng khiếu Bơi lội: 20 vận động viên/năm.

- Năng khiếu Cầu lông:
12 vận động viên/năm.

- Năng khiếu Cầu mây:
10 vận động viên/năm.

Tổng cộng 04 môn: 67 vận động viên/năm.

- Đào tạo năng khiếu văn hóa, nghệ thuật: Số lượng 30 em cho mỗi năm học ở các bộ môn: Âm nhạc truyền thống, âm nhạc phương Tây, thanh nhạc, múa.

- Đào tạo năng khiếu cho học sinh có năng lực đặc biệt: Tổ chức sàng lọc, tuyển chọn các em có năng khiếu đặc biệt về TDTT, văn hóa, văn nghệ để đào tạo, bồi dưỡng: Các lớp tin học nhi đồng và tin học lập trình Pascal, lớp năng khiếu thể dục nhịp điệu, bóng rổ, lớp sáng tác văn học, văn nghệ - rối, nhạc kèn...

- Đào tạo các lớp tin học trẻ và các năng khiếu ngoại ngữ: Triển khai trên toàn tỉnh các lớp năng khiếu tin học, ngoại ngữ; đưa các lớp tiếng Pháp chương trình song ngữ vào đào tạo, mỗi lớp từ 15 - 20 em, học ngoại khóa hàng năm. 

2. Giải pháp 

Xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công cụ thể nhiệm vụ để tổ chức thực hiện. 

Xây dựng tiêu chí và cơ chế phát hiện và bồi dưỡng tài năng trên các lĩnh vực. 

Thực hiện việc tuyển chọn, sàng lọc các đối tượng để tổ chức các lớp năng khiếu phù hợp.

Hỗ trợ lồng ghép các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các ngành để khuyến khích việc phát triển tài năng.

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động của các lớp năng khiếu: Thành lập đội nhóm, câu lạc bộ, các cuộc thi… Để có thể tạo điều kiện cho các em phát huy năng khiếu của mình.

Nghiên cứu phối hợp với các trường chất lượng cao trong và ngoài nước để cử giáo viên, học sinh có năng khiếu đi đào tạo chuyên sâu.

Xây dựng các chính sách kêu gọi, khuyến khích các trường đầu tư cho việc giảng dạy năng khiếu cho trẻ song song với việc nâng cao chất lượng dạy văn hóa. Đề xuất cải tiến chương trình, nội dung đào tạo theo hướng gắn việc học văn hóa với việc tham gia các lớp năng khiếu nhằm tạo điều kiện cho các em phát huy tài năng của mình.

Tăng cường tổ chức các hoạt động khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhằm tạo môi trường khuyến khích các em rèn luyện và là cơ sở phát hiện các tài năng để bồi dưỡng.

Tổ chức rà soát lại các chế độ, chính sách đang áp dụng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên và học viên để có sự điều chỉnh kịp thời phù hợp.

Chương trình 04: Đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị (bao gồm ba chương trình 03, 04 và 06 của giai đoạn 2005 - 2010)

1. Mục tiêu: Mục tiêu chung là tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao để bổ sung cho hệ thống chính trị đảm bảo đạt và vượt các mục tiêu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong giai đoạn 2011 - 2015.

1.1. Định hướng đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới:
- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ tuyến cơ sở (xã, phường, thị trấn).

- Tập trung đào tạo sau đại học đối với đội ngũ CBCC làm công tác lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các ngành. Tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo trên chuẩn cho đội ngũ y, bác sỹ và giáo viên, giảng viên. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCC ngành tư pháp.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho CBCC.

- Tập trung công tác bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức QLNN cho CBCC trong thực thi công vụ và đào tạo tin học, ngoại ngữ, đối ngoại, phiên dịch.

-  Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng thường xuyên cho CBCC.

1.2. Chỉ tiêu cụ thể, đến cuối năm 2015 đạt được:

a) Đối với CBCC cấp xã, phường, thị trấn

- Về chuyên môn: 100% có trình độ đạt chuẩn theo quy định của tỉnh, trong đó 50 - 60% có trình độ CĐ, ĐH trở lên.

- Về chính trị: 60 - 70% có trình độ trung cấp, 20 - 30% có trình độ cao cấp, cử nhân.

- 100% CBCC cấp xã được bồi dưỡng về nghiệp vụ của vị trí công tác.

b) Đối với CBCC khối cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, huyện

- Về chỉ tiêu trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm. 

- Kiến thức quản lý Nhà nước: 100% được bồi dưỡng QLNN phù hợp với ngạch theo quy định.

- Về trình độ lý luận chính trị: 60 - 80% có trình độ cao cấp, cử nhân, 100% cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo có trình độ cao cấp.

- Về ngoại ngữ, tin học: 100% CBCC đạt tiêu chuẩn của ngạch theo quy định.

- Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên hàng năm cho khoảng 5.000 lượt đối tượng (chú trọng đối tượng người dân tộc, ngành tư pháp, nông nghiệp...). 

c) Đối với CCVC khối sự nghiệp

- 100% đạt chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu vị trí việc làm  của ngành.

- 100% viên chức quy hoạch lãnh đạo các đơn vị có trình độ cao cấp LLCT. 

- Tỷ lệ CCVC có trình độ sau đại học là 2 - 3% (tương đương khoảng 800 - 1.200 người).

- 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm 2015, toàn ngành giáo dục có 500 thạc sỹ, 10 tiến sỹ.

- Năm 2015, toàn ngành y tế có 500 thạc sỹ hoặc chuyên khoa I, 40 tiến sỹ  hoặc chuyên khoa II.

d) Chỉ tiêu nữ tham gia trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 30%. 

e) Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, ngoại ngữ, tin học

- Bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt của tỉnh: 200 CBCC/năm.

- Bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ chủ chốt: 335 CBCC. 

- Đào tạo, bồi dưỡng phiên dịch bán chuyên trách: 58 CBCC (BD kiến thức ngoại giao: 20, Anh văn: 20, ngoại ngữ khác: 18).

- Đào tạo, bồi dưỡng phiên dịch chuyên trách: 100 CBCC (BD kiến thức ngoại giao: 20, Anh văn: 40, ngoại ngữ khác: 40).

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức tin học: 150 CBCC/năm.

Các chỉ tiêu cụ thể của các chương trình đính kèm các biểu mẫu 01-CT1, 01-CT2, 01-CT3, 01-CT4, 01-CT5 và 01-CT6.

2. Giải pháp

Tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị, qua đó xác định nhu cầu, ngành nghề và định hướng đào tạo phù hợp từng năm, từng giai đoạn, trong đó chú ý đến tiêu chí cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ diện quy hoạch theo định hướng của Tỉnh ủy.

Tập trung rà soát, đánh giá việc triển khai các giải pháp của giai đoạn 2006 -2010 để rút ra những bài học kinh nghiệm và tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Triển khai làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình đào tạo cụ thể gắn với yêu cầu thực tiễn của quản lý trong từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, trong đó chú ý về tiêu chí tỷ lệ nữ. 

Tập trung các giải pháp để nâng cao một bước chất lượng đào tạo: Cả về nội dung, phương pháp đào tạo và chất lượng đầu vào, đầu ra. 

Xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả sử dụng sau đào tạo để có sự điều chỉnh phù hợp kế hoạch, quy hoạch đào tạo.

Chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để cử CBCC đi đào tạo. 

Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ CBCC tự học tập nâng cao trình độ, đồng thời xây dựng cơ chế để huy động các nguồn lực từ bên ngoài, các nguồn tài trợ để tăng cường đào tạo CBCC.

Tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp để cả hệ thống chính trị và CBCC nhận thức và quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ đào tạo.

Rà soát lại quy định về tiêu chuẩn các chức danh, các đối tượng để điều chỉnh, bổ sung phù hợp nhằm đảm bảo cho việc đào tạo có hiệu quả.

Tổ chức tốt việc kết hợp giữa các chính sách thu hút, đãi ngộ, tuyển dụng với đào tạo, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo (đào tạo gắn với quy hoạch).

B. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Cơ cấu kinh phí

Nguồn từ ngân sách: Trong giai đoạn tiếp theo 2011 - 2015, hàng năm tiếp tục dành 2% ngân sách chi thường xuyên của tỉnh để thực hiện chương trình.

Nguồn xã hội hóa: Thông qua các nguồn quỹ đã được phép thực hiện.

Các nguồn khác:

- Nguồn kinh phí tự đào tạo của cá nhân theo từng chương trình cụ thể.

- Các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức phi Chính phủ và chương trình liên kết, hợp tác đào tạo trong và ngoài nước.

2. Chính sách tài chính

- Triển khai các chính sách tài chính theo quy định của Trung ương và của tỉnh phù hợp với đối tượng, nội dung và mục tiêu đào tạo trong từng giai đoạn.

- Định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ và trang thiết bị phục vụ đào tạo.

- Chính sách đãi ngộ, thu hút đối với nhân tài vào các ngành nghề cần thiết và khu vực nông thôn.

- Chính sách về xã hội hóa.

- Chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh tài năng.

3. Dự toán kế hoạch kinh phí

Hàng năm, UBND tỉnh lập kế hoạch tài chính gắn với mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo, tổng hợp trong kế hoạch tài chính hàng năm trình HĐND tỉnh. Dự toán cơ cấu kinh phí hàng năm:

    Đơn vị tính: Tỷ đồng

	STT
	Chương trình đào tạo
	Nguồn NS
	Nguồn XHH
	Nguồn khác

	01
	Chương trình đào tạo lao động kỹ thuật
	5
	1
	1

	02
	Chương trình đào tạo sau đại học
	12
	4
	4

	03
	Đào tạo năng khiếu
	3
	0,5
	0,5

	04
	Chương trình đào tạo bổ sung nguồn nhân lực hệ thống chính trị, đào tạo cán bộ nữ, đào tạo đối ngoại, ngoại ngữ, tin học
	8
	1,5
	3,5


Định hướng kế hoạch ngân sách mỗi năm 2% tổng chi thường xuyên:

     Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Số TT
	Nội dung
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	01
	Chương trình 01
	5
	5
	5,5
	6
	7

	02
	Chương trình 02
	12
	14
	13
	15
	14

	03
	Chương trình 03
	3
	3
	3
	3,5
	4

	04
	Chương trình 04
	8
	8,5
	9
	9,5
	10

	
	Cộng
	28
	30,5
	30,5
	34
	35


Ban Chủ nhiệm các chương trình nhánh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết kinh phí từng nội dung thực hiện cụ thể để trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện theo quy định.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để đảm bảo sự thống nhất trong điều hành và tổ chức thực hiện chương trình tổng thể một cách hiệu quả, đề nghị các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung:

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện chương trình này. 

2. Sở Nội vụ là đầu mối tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh tất cả các nội dung đề xuất của các Ban Chủ nhiệm từng chương trình nhánh (bao gồm các kế hoạch, quy chế, đề xuất, kiến nghị..., thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định) nhằm đảm bảo việc thống nhất tổng hợp, quản lý và đánh giá toàn bộ chương trình chung.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký và Ban Chủ nhiệm các chương trình mới để tổ chức thực hiện. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đề án.

4. Giám đốc Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình.

5. Ban Chủ nhiệm các chương trình chịu trách nhiệm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung trong chương trình chung thành kế hoạch cụ thể của từng chương trình riêng trong đó xác định rõ thời gian, mục tiêu, nhiệm vụ, kinh phí thực hiện cụ thể từng năm, từng giai đoạn để trình UBND tỉnh phê duyệt tổ chức thực hiện.

6. Ban Chủ nhiệm các chương trình xây dựng lại quy chế hoạt động để tổ chức triển khai chương trình do đơn vị chủ trì.

Trên đây là chương trình thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Căn cứ các nội dung chương trình đã đề ra, các cơ quan có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo yêu cầu đặt ra.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổng hợp, theo dõi triển khai thực hiện chương trình này, định kỳ báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.  

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái


	CHƯƠNG TRÌNH 01: ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG KỸ THUẬT



	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND               ngày 21/7/2005 và 
Quyết định 1404/QĐ-UBND                    ngày 22/5/2007
triển khai cụ thể thực hiện Chương trình 01 đến năm 2010
	Kết quả thực
hiện chương trình đến
31/12/2010
	Đánh giá

(so sánh 2010 với 2006)
	Kế hoạch thực hiện chương trình

giai đoạn 2011 - 2015
	Ghi chú

	
	Chỉ tiêu
	Mục tiêu 05 năm
2006 - 2010
	
	Kết quả
	Tỷ lệ đạt
	
	

	1
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh
	40%
	42,66%
	Vượt
	106,65%
	50%
	65% qua đào tạo

	2
	Người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề
	244,642
	241,172
	Không đạt
	98,58%
	296,430
	 

	
	Dài hạn
	34,244
	26,753
	Không đạt
	78,12%
	41,094
	 

	
	Ngắn hạn
	210,524
	214,419
	Vượt
	101,85%
	255,336
	 

	3
	Tổng số cơ sở dạy nghề
	80
	76
	Không đạt (do
số đơn vị giải thể cao: 20)
	95%
	90 cơ sở DN, trong đó có 90% các TCN, CĐN đạt chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định của Bộ LĐTBXH
	 

	4
	Thành lập mới cơ sở dạy nghề
	19
	30
	Vượt
	157,89%
	15
	 

	5
	Tuyển mới giáo viên dạy nghề
	500
	1,471
	Vượt
	294,20%
	431 (nâng tổng số GV DN lên: 3.000), trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 85%, sau đại học chiếm 15%
	Hiện tại: tổng
 số GVDN là 2.569

	
	Tuyển mới giáo viên cơ hữu
	340
	701
	Vượt
	206,18%
	
	

	
	Tuyển mới Thạc sỹ
	30
	245
	Vượt
	816,67%
	
	

	6
	Đào tạo, BD ngoại ngữ: Mở các lớp đào tạo theo CT TOEFL, TOEIC cho GV, CBQL (lượt)
	Anh văn TOEIC cho GV, CBQL
	122
	Có thực hiện
	Đạt mức khá
	Tiếp tục thực hiện
	 

	7
	Tổ chức đào tạo chuyên môn tiếp cận công nghệ mới cho GV, CBQL, phối hợp với Trường ĐH SPKT TP.HCM (lượt)
	Điện, cơ khí, thiết kế chế tạo, bảo dưỡng công nghiệp
	875
	Có thực hiện
	Thực hiện tốt
	Tiếp tục thực hiện
	 

	8
	Đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề (lượt)
	2,000
	2,004
	Vượt
	100,20%
	Tiếp tục thực hiện
	Các nội dung thực hiện có lồng ghép theo đề án đào tạo nghề cho LĐ nông thôn theo đề án của Thủ tướng phê duyệt

	9
	Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (người)
	750
	731
	Chưa đạt
	97,47%
	Tiếp tục thực hiện
	

	10
	BD giáo dục chính trị (lớp/năm)
	5
	1
	Năm 2010 mới thực hiện
	20%
	Tiếp tục thực hiện
	

	11
	Đào tạo, BDCBQL: Tin học, NN, đối ngoại, QL… (theo Chương trình 06)
	 
	 
	Lồng ghép 
Chương trình 06
	 
	Tiếp tục thực hiện theo Chương trình 04 giai đoạn (2011 - 2015)
	

	12
	Biên soạn, cải tiến chương trình
	 
	 
	Có thực hiện
	 
	Tiếp tục thực hiện
	

	13
	Khảo sát đánh giá định hướng đầu tư thiết bị dạy nghề
	 
	 
	Có thực hiện
	 
	Tiếp tục thực hiện
	


	CHƯƠNG TRÌNH 02: ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 và Quyết định 1405/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 triển khai cụ thể thực hiện   Chương trình 02 đến năm 2010
	Kết quả thực hiện chương trình đến 31/12/2010
	Đánh giá
 (so sánh 2010 với 2006)
	Ghi chú
	Kế hoạch
 thực hiện 
chương trình 2011 - 2015
	Ghi chú

	
	Chỉ tiêu
	Mục tiêu 05 năm 2006 -2010
	
	Kết quả
	Tỷ lệ đạt so với KH
	
	
	

	I
	Thạc sỹ
	400
	355
	Không đạt
	88,75%
	Tổng hợp số thạc sỹ và cả chuyên khoa I (CK I không là chỉ tiêu nêu trong đề án) 
	400 (thạc sỹ: 208, CK I: 162 và ĐH tạo nguồn: 10)
	10 chỉ tiêu ĐH ở nước ngoài để tạo nguồn, 162 CK I bổ sung chính thức vào chương trình

	1
	1. KH - tự nhiên
	79
	Chưa báo cáo số liệu này
	Chưa đảm bảo định hướng theo các chỉ tiêu đặt ra, trong 355 người phần lớn là bác sỹ chuyên khoa I
	 
	 
	Các lĩnh vực giữ tỷ lệ như trước 
	 

	
	2. KH - kỹ thuật
	104
	
	
	 
	 
	
	 

	
	3. KH - y dược
	26
	
	
	 
	 
	
	 

	
	4. KH  nông nghiệp
	53
	
	
	 
	 
	
	 

	
	5. KHXH & NV
	86
	
	
	 
	 
	
	 

	
	6. Kinh tế - quản lý
	44
	
	
	 
	 
	
	 

	
	7. Nghệ thuật
	8
	
	
	 
	 
	
	 

	2
	Thạc sỹ đào tạo nước ngoài
	50
	17
	Không đạt
	34,00%
	Đào tạo liên kết (09) và học ở nước ngoài (08)
	Đào tạo liên kết: 10 và học ở nước ngoài: 10
	 

	II
	Tiến sỹ
	100
	57
	Không đạt
	57,00%
	Tổng hợp số tiến sỹ và cả chuyên khoa II (CK II không là chỉ tiêu nêu trong đề án) 
	100  (tiến sỹ: 28 và CK II: 72)
	Bổ sung chính thức chỉ tiêu CK II vào chương trình

	1
	1. KH - tự nhiên
	27
	Chưa báo cáo số liệu này
	Chưa đảm bảo định hướng theo các chỉ tiêu đặt ra, trong 57 người phần lớn là bác sỹ chuyên khoa II, học chuyên sâu thực hành, không xác định là tiến sỹ  
	 
	 
	Các lĩnh vực giữ tỷ lệ như trước 
	 

	
	2. KH - kỹ thuật
	23
	
	
	 
	 
	
	 

	
	3. KH - y dược
	7
	
	
	 
	 
	
	 

	
	4. KH  nông nghiệp
	13
	
	
	 
	 
	
	 

	
	5. KHXH & NV
	17
	
	
	 
	 
	
	 

	
	6. Kinh tế - quản lý
	12
	
	
	 
	 
	
	 

	
	7. Nghệ thuật
	1
	
	
	 
	 
	
	 

	2
	TS đào tạo nước ngoài
	20
	4
	 
	20,00%
	đào tạo liên kết (01) và học ở nước ngoài (03)
	Liên kết: 03, nước ngoài: 02
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ghi chú: số liệu chỉ tính riêng của chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách. Số liệu chương trình của Sở Nội vụ phụ trách báo theo Chương trình 04./.


	CHƯƠNG TRÌNH 03: ĐÀO TẠO CÁN BỘ NỮ



	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 và Quyết định 4442/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 triển khai cụ thể thực hiện Chương trình 03 đến năm 2010
	Kết quả thực hiện chương trình đến 31/12/2010
	Đánh giá
 (so sánh 2010 với 2006)
	Kế hoạch thực hiện chương trình  

2011- 2015

	
	Chỉ tiêu
	Mục tiêu 05 năm 2006 - 2010
	
	Kết quả
	Tỷ lệ đạt so với KH
	

	 
	Tỷ lệ nữ cử đào tạo, bồi dưỡng  chuyên môn, chính trị nhằm đảm bảo:
	30%
	 
	 
	 
	 

	1
	Đào tạo đại học
	30%
	41%
	Đạt
	136,67%
	40%

	2
	Cao cấp LLCT
	30%
	29%
	Chưa đạt
	96,67%
	30%

	3
	Trung cấp LLCT
	30%
	36%
	Đạt
	120,00%
	40%

	4
	Các lớp bồi dưỡng
	30%
	30,50%
	Đạt
	101,67%
	30%

	5
	Đào tạo sau đại học 
	35%
	41,99%
	Đạt
	119,97%
	30%


	BẢNG TỔNG HỢP, SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH 04: ĐÀO TẠO 

NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Khối
	Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 và Quyết định 4442/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 triển khai cụ thể thực hiện Chương trình 03 
đến năm 2010
	Kết quả thực hiện chương trình đến 31/12/2010
	Đánh giá 
(so sánh 2010 với 2006)
	Kế hoạch thực hiện chương trình 
2011 - 2015
	Ghi chú

	
	
	Chỉ tiêu
	Mục tiêu 05 năm 2006 -2010
	
	Kết quả
	Tỷ lệ đạt so với KH
	
	

	1
	CBCC hành chính cấp tỉnh
	CBCC ngạch chuyên viên có chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên
	100%
	100%
	Đạt
	 
	100% đạt chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm
	 

	
	
	CBCC ngạch chuyên viên học QLNN phù hợp chức danh, yêu cầu công tác
	100%
	75%
	Không đạt
	75%
	100% được học QLNN phù hợp với ngạch
	 

	
	
	CBCC ngạch chuyên viên học cao cấp, cử nhân LLCT
	60 - 80%
	32,57%
	Không đạt
	47,70%
	60 - 80% cao cấp LLCT, CNCT
	 

	
	
	CBCC ngạch chuyên viên có trình độ tin học, ngoại ngữ: Trình độ A trở lên
	100%
	100%
	Đạt 
	 
	100% ngoại ngữ đạt chuẩn ngạch
	 

	2
	CBCC hành chính cấp huyện
	CBCC ngạch chuyên viên có chuyên môn cao đẳng đại học trở lên
	70 - 80%
	100%
	Vượt
	125%
	100% đạt chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm
	 

	
	
	CBCC ngạch chuyên viên học cao cấp, cử nhân LLCT
	55 - 60%
	25,14%
	Không đạt
	45,45%
	55 - 60% cao cấp LLCT, CNCT
	 

	
	
	CBCC ngạch chuyên viên học trung cấp LLCT
	30 - 40%
	57,35%
	Vượt
	143,38%
	30 - 40% trung cấp LLCT
	 

	
	
	CBCC ngạch chuyên viên có trình độ tin học, ngoại ngữ: Trình độ A trở lên
	100%
	100%
	Đạt 
	 
	100% ngoại ngữ đạt chuẩn ngạch
	 

	3
	CBCC cấp xã
	Trình độ chuyên môn trung cấp trở lên
	100%
	51,84%
	Không đạt
	51,84%
	100% đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định của tỉnh
	 Theo QĐ, hết 2011 số CBCC không có trình độ trung cấp sẽ phải giải quyết chính sách

	
	
	Trình độ chuyên môn CĐ, ĐH trở lên
	50 - 60%
	12,56%
	Không đạt
	25,12%
	50 - 60% có trình độ CĐ, ĐH trở lên
	 

	
	
	Trình độ LLCT trung cấp 
	50%
	40,12%
	Không đạt
	80,24%
	60 - 70%              trung cấp LLCT
	 

	
	
	Trình độ LLCT cao cấp, CNCT
	60 - 70%
	3,36%
	Không đạt
	5,60%
	20 - 30% CCLLCT
	 

	4
	CCVC Khối sự nghiệp
	Không đưa ra chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch
	 
	 
	 
	 
	100% đạt chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu vị trí việc làm  của ngành
	Chỉ tiêu bổ sung

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	100% viên chức lãnh đạo các đơn vị (tương đương trưởng, phó các sở) có cao cấp LLCT
	Chỉ tiêu bổ sung

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	2 - 3%  có trình độ sau đại học
	Chỉ tiêu bổ sung

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	100% giáo viên có trình độ đạt và trên chuẩn. Năm 2015, toàn ngành GD có 500 thạc sỹ, 10 tiến sỹ
	Chỉ tiêu bổ sung

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	Năm 2015, toàn ngành y tế có 500 thạc sỹ + CK I,         10 tiến sỹ + CK II
	Chỉ tiêu bổ sung


	THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CBCC KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH
(đến 31/12/2010)

	THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CBCC HÀNH CHÍNH TỈNH, HUYỆN:

	Năm
	2006
	2010
	Tăng/giảm

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4-2
	7

	Tổng số CBCC
	2.418
	100%
	3.257
	100%
	839
	34,70%

	Trình độ chuyên môn
	 
	 
	 

	Sau đại học
	58
	2,40%
	151
	4,64%
	93
	160,34%

	Đại học
	1.502
	62,12%
	2.229
	68,44%
	727
	48,40%

	Cao đẳng
	87
	3,60%
	113
	3,47%
	26
	29,89%

	Trung cấp
	503
	20,80%
	495
	15,20%
	-8
	-1,59%

	Còn lại
	268
	11,08%
	269
	8,26%
	1
	0,37%

	Trình độ chính trị
	 
	 
	 

	Cao cấp
	358
	14,81%
	932
	28,62%
	574
	160,34%

	Trung cấp
	722
	29,86%
	1.906
	58,52%
	1.184
	163,99%

	Sơ cấp
	621
	25,68%
	150
	4,61%
	-471
	-75,85%

	Còn lại
	717
	29,65%
	269
	8,26%
	-448
	-62,48%

	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CBCC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ:

	Năm
	2006
	2010
	Tăng/giảm

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4-2
	7

	Tổng số CBCC
	3.037
	100%
	3.210
	100%
	173
	5,70%

	Trình độ chuyên môn
	 
	 
	 
	 
	 

	Sau đại học
	1
	0,04%
	2
	0,06%
	1
	100,00%

	Đại học
	205
	8,48%
	353
	10,84%
	148
	72,20%

	Cao đẳng
	45
	1,86%
	48
	1,47%
	3
	6,67%

	Trung cấp
	973
	40,24%
	1.261
	38,72%
	288
	29,60%

	Còn lại
	1.813
	74,98%
	1.546
	47,47%
	-267
	-14,73%

	Trình độ chính trị
	 
	 
	 
	 
	 

	Cao cấp
	80
	3,36%
	108
	3,32%
	28
	35,00%

	Trung cấp
	959
	36,76%
	1.180
	36,23%
	221
	23,04%

	Sơ cấp
	729
	29,66%
	952
	29,23%
	223
	30,59%

	Còn lại
	1.269
	30,22%
	970
	29,78%
	-299
	-23,56%


	THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CCVC KHỐI SỰ NGHIỆP (đến 31/12/2010)

	Năm
	2006
	2010
	Tăng/giảm 

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng tăng
	Tỷ lệ tăng

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4-2
	7

	Tổng số CBCC
	27.881
	100%
	41.660
	100%
	13.779
	49,42%

	Trình độ chuyên môn
	 
	 

	Sau đại học
	101
	0,36%
	679
	1,63%
	578
	572,28%

	Đại học
	5.648
	20,26%
	20.058
	48,15%
	14.410
	255,13%

	Cao đẳng
	3.950
	14,17%
	1.036
	2,49%
	-2.914
	-73,77%

	Trung cấp
	12.384
	44,42%
	15.388
	36,94%
	3.004
	24,26%

	Còn lại
	5.798
	20,80%
	4.499
	10,80%
	-1.299
	-22,40%

	Trình độ chính trị
	 
	 

	Cao cấp
	236
	0,85%
	748
	1,80%
	512
	216,95%

	Trung cấp
	1.239
	4,44%
	1.620
	3,89%
	381
	30,75%

	Sơ cấp
	4.274
	15,33%
	18.555
	44,54%
	14.281
	334,14%

	Còn lại
	22.132
	79,38%
	20.737
	49,78%
	-1.395
	-6,30%


	KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHO 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010


	STT
	Tên lớp - Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
	Đối tượng
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Nơi học

	Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị:

	1
	Cử nhân chính trị chuyên ngành Tư tưởng HCM
	Cán bộ tỉnh, huyện
	160
	 
	68
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	2
	Cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tôn giáo
	Cán bộ tỉnh, huyện
	 
	 
	 
	76
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	3
	Cử nhân Xây dựng Đảng
	Cán bộ tỉnh, huyện
	 
	 
	 
	99
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	4
	Cử nhân chính trị các chuyên ngành tổ chức, kiểm tra  (văn bằng 02)
	Cán bộ trẻ đương chức hoặc quy hoạch của các đơn vị
	 
	 
	 
	2
	 
	Học viện Chính trị - Hà Nội

	5
	Cử nhân chính trị chuyên ngành quản lý VHTT (bằng 02)
	Cán bộ tỉnh, huyện, nguồn
	 
	 
	 
	76
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	6
	Cao cấp lý luận chính trị tập trung
	Cán bộ tỉnh, huyện, xã
	21
	14
	13
	22
	19
	Học viện Chính trị - Hành chính QG HCM

	7
	Cao cấp lý luận chính trị tại chức
	Cán bộ tỉnh, huyện, xã
	213
	 
	109
	113
	110
	Trường Chính trị tỉnh

	8
	Trung cấp lý luận chính trị
	Cán bộ tỉnh, huyện, xã
	464
	412
	318
	602
	194
	Cụm huyện, Trường Chính trị tỉnh

	9
	Trung cấp lý luận chính trị và thanh vận
	Cán bộ, công chức xã, nguồn
	74
	 
	 
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	 
	 
	TỔNG SỐ:
	932
	426
	508
	990
	323
	3.179

	Đào tạo trình độ sau đại học:

	1
	Tiến sỹ các chuyên ngành
	Cán bộ tỉnh
	 
	2
	1
	2
	2
	Viện Môi trường và TN; Viện VHTT; ĐH Y Dược TP. HCM; ĐH Sư phạm Hà Nội; ĐH Lâm nghiệp

	2
	Cao học luật
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

	3
	Cao học Hành chính
	Cán bộ tỉnh, huyện
	16
	 
	 
	 
	2
	Học viện Chính trị - Hành chính, 01 cán bộ học tại Hoa Kỳ

	4
	Cao học 02 giai đoạn tại AIT
	Cán bộ tỉnh, huyện
	9
	4
	 
	5
	1
	Viện Công nghệ Châu Á

	5
	Cao học an ninh
	Cán bộ tỉnh
	1
	 
	 
	 
	1
	ĐH An ninh nhân dân

	6
	Cao học quản lý kinh tế
	Cán bộ tỉnh
	 
	 
	17
	 
	 
	ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

	7
	Cao học các chuyên ngành của HV CT - HCQG HCM
	Cán bộ tỉnh, huyện
	 
	 
	 
	7
	 
	Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh

	8
	Cao học các chuyên ngành khác
	Cán bộ tỉnh, huyện
	 
	 
	 
	9
	 
	Các học viện, trường đại học trong nước

	9
	Cao học các chuyên ngành khác (nước ngoài, liên kết)
	Cán bộ tỉnh
	 
	10
	20
	3
	 
	Các trường ĐH trong nước + nước ngoài; toàn phần ở nước ngoài

	10
	Bác sỹ chuyên khoa cấp I 
	Cán bộ ngành y tế
	64
	17
	26
	 
	 
	Đại học Y Dược trong nước

	11
	Bác sỹ chuyên khoa cấp II
	Cán bộ ngành y tế
	 
	4
	13
	 
	 
	Đại học Y Dược trong nước

	12
	Cao học y
	Cán bộ ngành y tế
	 
	5
	3
	 
	 
	Đại học Y Dược trong nước

	 
	 
	TỔNG SỐ:
	90
	42
	80
	26
	7
	245

	Đào tạo trình độ đại học:

	1
	Cử nhân hành chính
	Cán bộ tỉnh, huyện, xã
	146
	107
	 
	123
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	2
	Cử nhân luật
	Cán bộ tỉnh, huyện, xã
	 
	91
	 
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	3
	Kỹ sư nông nghiệp
	Cán bộ nông nghiệp và dự nguồn cấp xã
	 
	69
	 
	127
	 
	Trung tâm GDTX tỉnh

	4
	Cử nhân Luật (Dân sự)
	CBCC cấp xã
	 
	 
	 
	158
	 
	Khoa Kinh tế ĐHQG TP. HCM mở tại TT GDTX tỉnh

	5
	Cử nhân kinh tế (kế toán - kiểm toán)
	CBCC cấp xã
	 
	 
	 
	68
	 
	Khoa Kinh tế ĐHQG TP. HCM mở tại TT GDTX tỉnh

	6
	Đại học y khoa
	Cán bộ ngành y tế, sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh
	61
	49
	28
	 
	54
	Đại học y

	7
	Đại học quản lý xã hội
	CBCC, VC tỉnh, huyện, xã
	 
	 
	 
	 
	180
	 

	 
	 
	TỔNG SỐ:
	207
	316
	28
	476
	234
	1.261

	Đào tạo trình độ trung cấp:

	1
	Trung cấp luật
	Cán bộ, công chức xã, nguồn
	63
	 
	 
	115
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	2
	Trung cấp Địa chính 
	Cán bộ, công chức xã, nguồn
	 
	24
	 
	 
	 
	Trường CĐ TN và MT TW3

	3
	Chỉ huy Trưởng QS xã, phường, thị trấn
	Cán bộ, công chức xã, nguồn
	100
	98
	 
	99
	 
	Bộ Chỉ huy QS tỉnh, Trường Chính trị tỉnh

	4
	Trưởng Công an xã 
	Cán bộ, công chức xã, nguồn
	 
	112
	123
	99
	93
	Trường Trung cấp ANND II

	 
	 
	TỔNG SỐ:
	163
	234
	123
	313
	93
	926

	Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức quản lý Nhà nước:

	1
	Bồi dưỡng Bí thư Cấp ủy của Đảng ủy khối Dân chính Đảng
	Bí thư cấp ủy
	52
	 
	 
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	2
	Bồi dưỡng giáo viên chính trị tỉnh, huyện
	Cán bộ Trường Chính trị, Trung tâm GD Chính trị huyện
	 
	44
	 
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	3
	Đào tạo tiếng Anh giao tiếp
	CB chủ chốt tỉnh, huyện
	15
	20
	 
	 
	 
	Trường Đào tạo Việt Mỹ

	4
	Bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và hội nhập kinh tế Quốc tế
	CB tỉnh, huyện
	110
	200
	95
	 
	 
	Trong tỉnh

	5
	Đào tạo tin học cơ bản 
	CB chủ chốt tỉnh, huyện
	 
	23
	124
	46
	 
	ĐH Lạc Hồng, cụm huyện 

	6
	Bồi dưỡng tin học 
	Cán bộ, công chức cấp xã
	437
	862
	1051
	2.078
	 
	Cụm huyện, xã

	7
	Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch CV
	CBCC tỉnh, huyện
	214
	223
	458
	444
	460
	Trường Chính trị tỉnh, TT GDTX tỉnh

	8
	Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch CVC
	Cán bộ tỉnh, huyện
	41
	21
	21
	178
	121
	Học viện Chính trị - Hành chính, TT GDTX tỉnh

	9
	Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch CVCC
	Cán bộ tỉnh, huyện
	2
	6
	8
	9
	4
	Học viện Chính trị - Hành chính

	10
	Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 02
	Cán bộ tỉnh, huyện
	37
	29
	 
	28
	17
	Học viện Quốc phòng, Trường QS Quân khu 7

	11
	Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 03
	Cán bộ tỉnh, huyện
	207
	44
	750
	760
	101
	Trường Quân sự tỉnh

	12
	Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức sắc, tu hành
	 
	 
	 
	 
	 
	322
	 

	13
	Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản
	Cán bộ tỉnh, huyện
	162
	 
	 
	8
	 
	Đại học Khoa học XH và Nhân văn

	14
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ
	Cán bộ, công chức tỉnh, huyện, xã
	 
	 
	 
	282
	 
	Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các huyện

	15
	Bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật nông nghiệp
	CBVC thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT
	4
	 
	 
	4
	4
	Tỉnh Gyeongnam - Hàn Quốc

	16
	Tập huấn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai
	Cán bộ tỉnh, huyện
	 
	 
	129
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	17
	Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào tạo, bồi dưỡng
	Cán bộ tỉnh, huyện
	 
	20
	11
	 
	 
	Bộ Nội vụ (Đà Nẵng, Vũng Tàu, Gia Lai)

	18
	Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh 
	Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh 
	 
	5
	 
	 
	 
	Bộ Nội vụ (Hà Nội; TP. HCM)

	19
	Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra cơ bản (K10 - 2008; 2010)
	Cán bộ, công chức đang công tác tại bộ phận Thanh tra các sở, ngành 
	 
	 
	6
	 
	100
	Trường Cán bộ Thanh tra (Thành phố Hồ Chí Minh); Trường Cán bộ thanh tra TW mở tại tỉnh

	20
	Bồi dưỡng công tác dân vận
	Cán bộ dân vận, cán bộ, công chức trong tỉnh
	355
	140
	177
	348
	158
	Trường Chính trị tỉnh

	21
	Bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS
	Cán bộ Đoàn 
	143
	108
	429
	114
	74
	Trường Chính trị tỉnh

	22
	Bồi dưỡng cán bộ Hội LH Phụ nữ cấp cơ sở
	Cán bộ Hội LHPN
	175
	164
	158
	185
	136
	Trường Chính trị tỉnh

	23
	Bồi dưỡng cán bộ Hội LH Thanh niên VN
	Thành viên Hội
	152
	138
	97
	138
	121
	Trường Chính trị tỉnh

	24
	Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân
	Cán bộ Hội Nông dân
	169
	160
	146
	212
	168
	Trường Chính trị tỉnh

	25
	Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận TQ
	Cán bộ MTTQ
	183
	172
	161
	170
	173
	Trường Chính trị tỉnh

	26
	Bồi dưỡng cán bộ Nội chính
	Cán bộ nội chính
	188
	 
	 
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	27
	Bồi dưỡng cán bộ Hội Cựu chiến binh
	Cán bộ Hội CCB
	 
	 
	 
	187
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	28
	Bồi dưỡng cán bộ Tôn giáo - Dân tộc
	Cán bộ Tôn giáo - Dân tộc tỉnh, huyện, xã
	271
	171
	207
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	29
	Bồi dưỡng Trưởng ban Tuyên giáo cấp cơ sở
	TB Tuyên giáo cơ sở
	148
	 
	 
	 
	192
	Trường Chính trị tỉnh

	30
	Bồi dưỡng Chủ tịch HĐND cấp xã
	Chủ tịch HĐND cấp xã
	 
	189
	 
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	31
	Bồi dưỡng kiến thức QLNN cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã
	Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã
	81
	101
	 
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	32
	Bồi dưỡng kiến thức QLNN cho thành viên UBND cấp xã
	Thành viên UBND cấp xã
	78
	75
	 
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	33
	Bồi dưỡng kiến thức QLNN dành cho CB khối vận ở cơ sở
	CBCC cấp xã
	 
	 
	1.160
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	34
	Bồi dưỡng kiến thức QLNN cho CC cấp xã
	CBCC cấp xã
	 
	 
	56
	 
	176
	Trường Chính trị tỉnh

	35
	Bồi dưỡng Trưởng ấp, khu phố
	Trưởng ấp, khu phố
	 
	159
	 
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	36
	Tập huấn nghiệp vụ công tác LĐ - TBXH cấp huyện, xã
	Cán bộ huyện, xã
	 
	 
	174
	 
	 
	Trường Chính trị tỉnh

	 
	 
	TỔNG SỐ:
	3.224
	3.074
	5.418
	5.191
	2.327
	19.234

	TỔNG TẤT CẢ
	4.616
	4.092
	6.157
	6.996
	2.984
	24.845


	CHƯƠNG TRÌNH 05: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂNG KHIẾU

	STT
	Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 và Quyết định 1813/QĐ- UBND ngày 25/6/2007 triển khai cụ thể thực hiện Chương trình 05 đến năm 2010
	Kết quả thực hiện chương trình đến 31/12/2010
	Đánh giá (so sánh 2010 với 2006)
	Kế hoạch thực hiện chương trình 2011 - 2015
	Ghi chú

	
	Chỉ tiêu
	Mục tiêu 05 năm 2006 - 2010
	
	Kết quả
	Tỷ lệ đạt so với KH
	
	

	1
	Đào tạo tin học trẻ được mở trên toàn tỉnh (huyện, TP, TX) với quy mô tối thiểu từ 15 - 20 hs/01 lớp đối với bậc THCS, THPT
	Triển khai toàn tỉnh
	Thực hiện 03/11 huyện, TX, TP với 47 hoc sinh
	Chưa đạt
	27,27%
	triển khai toàn tỉnh
	 

	2
	Thiết kế mô hình Robot (SGDĐT & SKHCN)
	2007: 01 lớp ở BH; từ năm 2008: Triển khai 11/11 đvị
	Triển khai 04/11 địa phương, 220 hs
	Chưa đạt
	36,36%
	triển khai toàn tỉnh
	 

	3
	Năng khiếu TDTT (SVHTTDL)
	228
	228
	Đạt
	100%
	335
	 

	
	Bóng đá: 25 VĐV/năm
	100
	100
	Đạt
	100%
	125
	 

	
	Bơi lội: 20 VĐV/năm
	80
	80
	Đạt
	100%
	100
	 

	
	Cầu lông: 12 VĐV/năm
	48
	48
	Đạt
	100%
	60
	 

	
	Cầu mây: 10 VĐV/năm
	0
	 
	 
	 
	50
	Chỉ tiêu bổ sung

	4
	Năng khiếu ngoại ngữ đối với bậc học THCS, được thực hiện trên 11 huyện, TX, TP; quy mô 15 - 20 hs/lớp (SGDĐT)
	11/11              địa phương
	04 lớp với 90 học sinh, 03/11 đơn vị
	Chưa đạt
	27,27%
	triển khai toàn tỉnh
	 

	5
	Năng khiếu văn hóa nghệ thuật (30 hs/năm) (Trường TCVH)
	120 hs
	120 hs
	Đạt
	100%
	30 hv/năm
	 

	6
	Năng khiếu cho học sinh có năng lực đặc biệt (Nhà Thiếu nhi thực hiện)
	
	06 lớp lập trình, 07 lớp nhi đồng (275 em); 02 đội văn nghệ - rối (100 em), 02 đội nhạc kèn nghi thức (100 em), 03 đội chuyên TDNĐ (50 em)
	Có 

triển khai
	 
	Tiếp tục 

triển khai
	 

	7
	Đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ: Mỗi năm 02 lớp (mỗi lớp 20 - 25 học sinh) tuyển chọn từ Trường Lương Thế Vinh
	
	02 lớp, 45 hs
	Chưa đạt
	25,00%
	Tiếp tục 

triển khai
	 

	CHƯƠNG TRÌNH 06: ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG TIN HỌC, NGOẠI NGỮ,

 KIẾN THỨC ĐỐI NGOẠI CHO CB CHỦ CHỐT VÀ ĐÀO TẠO PHIÊN DỊCH

	STT
	Nghị quyết 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 và Quyết định 17/2006/QĐ-UBND ngày 02/3/2006 triển khai cụ thể thực hiện Chương trình 06 đến năm 2010
	Kết quả thực hiện chương trình đến 31/12/2010
	Đánh giá 
(so sánh 2010 với 2006)
	Kế hoạch 

thực hiện chương trình 2011 - 2015
	Ghi chú

	
	Chỉ tiêu
	Mục tiêu 
05 năm 
2006 - 2010
	
	Kết quả
	Tỷ lệ đạt so với KH
	
	

	I
	Đào tạo, BD cho cán bộ chủ chốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kiến thức đối ngoại
	200
	704
	Vượt
	352%
	1.000
	Các chỉ tiêu chưa thực hiện hoặc thực hiện còn thấp đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành trong giai đoạn tới theo các QĐ đã phê duyệt
Các chỉ tiêu chưa thực hiện hoặc thực hiện còn thấp đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành trong giai đoạn tới theo các QĐ đã phê duyệt

	2
	Tin học
	200
	549
	Vượt
	275%
	500
	

	3
	BD ngoại ngữ trong nước
	200
	72
	Chưa đạt
	36%
	200
	

	4
	BD ngoại ngữ ngoài nước
	135
	0
	Chưa 

thực hiện
	 
	135
	

	II
	Đào tạo CB, CC làm công tác phiên dịch
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đào tạo phiên dịch bán chuyên trách
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Đào tạo kiến thức ngoại giao
	10
	0
	Chưa 

thực hiện
	 
	20
	

	
	Đào tạo, thực tập ở nước ngoài
	20
	4
	 
	20%
	20
	

	
	Đào tạo chuyên sâu tiếng Pháp, Hoa, Nhật
	18
	2
	 
	11%
	18
	

	2
	Đào tạo phiên dịch chuyên trách
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Đào tạo kiến thức ngoại giao
	20
	0
	Chưa 

thực hiện
	 
	20
	

	
	Đào tạo chuyên sâu phiên dịch tiếng Anh ở trong nước
	40
	0
	Chưa 

thực hiện
	 
	40
	

	
	Đào tạo chuyên sâu phiên dịch Pháp, Hoa, Nhật, Hàn ở trong nước
	40
	0
	Chưa 

thực hiện
	 
	40
	

	
	Đào tạo thực tập phiên dịch tiếng Anh ở nước ngoài
	10
	0
	Chưa 

thực hiện
	 
	10
	

	
	Đào tạo thực tập phiên dịch Pháp, Hoa, Nhật, Hàn ở nước ngoài
	10
	0
	Chưa 

thực hiện
	 
	10
	


